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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Tên nhánh 1: Xe đạp
	1
	Từ 17/3 đến 21/3
	Lương Thị Vân Thanh
	

	Tên nhánh 2: Xe máy
	1
	Từ 24/ 3 đến 28/ 3
	
	

	Tên nhánh 3: Ô tô
	1
	Từ 31/3 đến 4/4
	
	

	Tên nhánh 4: Máy bay
	1
	Từ 7/4 đến 11/4
	
	



III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh“Xe đạp”
	Nhánh“Xe máy”
	Nhánh “ ô tô”
	Nhánh “Máy bay”

	Giáo viên
	- Lập kế hoạch chủ đề nhánh “ xe đạp ”
- Cùng với trẻ tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề “ xe đạp”
- Sưu tầm tầm tranh ảnh, video, an bum ảnh, đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề nhánh “xe đạp” 
- Bổ sung một số nguyên vật liệu: vỏ hộp, bìa , giấy, lá cây, ống hút,... tại các góc chơi
- Tiếp tục làm các trò chơi, sách ebook,.... về chủ đề
- Tuyên truyền tới PHHS về những việc cần làm chỏ chủ đề,
- Tuyên truyền phòng chống sơi, viêm họng và một số bệnh đông xuân

	- Lập kế hoạch chủ đề nhánh “ xe mãy ”
- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề “ xe máy”
- Cung cấp cho trẻ một số kiến thức về chủ đề
- Sưu tầm tầm tranh ảnh, video, an bum ảnh, đồ dùng đồ chơi phù hợp với chủ đề nhánh “xe máy” 
- Bổ sung tranh ảnh, sách truyện về một số PTGT
- Bổ sung một số ĐDDC về các loại PTGT trong góc chơi.
- Tiếp tục làm các trò chơi, sách ebook,.... về chủ đề
- Tuyên truyền tới PHHS về những việc cần làm chỏ chủ đề,
- Tuyên truyền phòng chống sơi, viêm họng và một số bệnh đông xuân

	- Lập kế hoạch  và tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề nhánh “ Ô tô”
- Sưu tầm, chuẩn bị các loại sách truyện, tạp chí, bảng biểu ,… về chủ đề «  ô tô »
- Sưu tầm video, bài hát, …. Về chủ đề
- Động viên khuyến khích trẻ đén trường
- Làm ô tô từ nguyên vật liệu: vỏ hộp, bìa cát tông...
- Kết hợp với PHHS trông tạo môi trường và làm cho trẻ hứng thú khi đến trường lớp
- Tuyên truyền phòng chống sởi và bệnh giao mùa
	- Lập kế hoạch  và tạo môi trường cho trẻ hoạt động theo chủ đề nhánh “ Máy bay”
- Cùng với trẻ tạo môi trường hoạt động phù hợp với chủ đề “ máy bay”
- Chuẩn bị đồ dùng ĐC về chủ đề
- Vận động phụ huynh đóng góp sách truyện, tạp chí, tranh ảnh về máy bay.
- Sưu tầm những máy bay bằng đồ chơi nhựa
- Tuyên truyền phòng chống sởi và bệnh giao mùa

	Nhà trường
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung, mua sắm các ĐDDC
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung, mua sắm các ĐDDC
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung, mua sắm các ĐDDC
	- Duyệt KH cho lớp
- Bổ sung, mua sắm các ĐDDC

	Phụ huynh
	- Trò chuyện giúp trẻ có mộ số kiến thức về chủ đề “ xe đạp” : Biết tên gọi, cách sử dụng, một số đặc điểm nổi bật,... 
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về xe đạp
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường
	- Sưu tầm, ủng hộ lớp một số nguyên vật liệu
- Trò chuyện giúp trẻ có mộ số kiến thức về chủ đề “ xe máy” : Biết tên gọi, cách đi xe máy an toàn, một số đặc điểm nổi bật,... 
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về xe máy
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường
	- Sưu tầm, ủng hộ lớp một số nguyên vật liệu
- Trò chuyện giúp trẻ có mộ số kiến thức về chủ đề “ ô tô” : Biết tên gọi, cách đi xe máy an toàn, một số đặc điểm nổi bật,... 
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về ô tô
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường
	- Sưu tầm, ủng hộ lớp một số nguyên vật liệu
- Trò chuyện giúp trẻ có mộ số kiến thức về chủ đề “ máy bay: nơi hoạt động, tên gọi, cách đi xe máy an toàn, một số đặc điểm nổi bật,... 
- Đóng góp nguyên học liệu cho lớp: tạp chí, tranh ảnh, sách báo cũ về ô tô
- Động viên, khuyến khích trẻ đến trường

	Trẻ
	- Tích cực , hứng thú đến trường
- Cùng cô tạo môi trường cho trẻ hoạt động 
	- Tích cực , hứng thú đến trường
- Cùng cô tạo môi trường cho trẻ hoạt động
	- Tích cực , hứng thú đến trường
- Cùng cô tạo môi trường cho trẻ hoạt động
	- Tích cực tham gia các hoạt động lớp
- Cùng cô tạo môi trường cho trẻ hoạt động




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trẻ biết chào cô giáo, bố mẹ và các bạn khi đến lớp và khi về
- Trò chuyện cùng trẻ về một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Vâng, dạ, cảm ơn, xin lỗi,..
- Chơi chắp ghép hình PTGT
- Trò chơi: Đoán tên PTGT qua âm thanh và tiếng còi
- Nghe âm thanh 1 số PTGT

	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ cùng cô đi quanh lớp kết hợp với các kiểu đi khác nhau : Nhanh, chậm, kiễng gót, …. ->  về đội hình vòng tròn
* Trọng động
- Hô hấp: Máy bay: U u u
- ĐT tay: Hai tay ra trước hạ xuống 
- ĐT chân: Khụyu gối 
- ĐT bụng: Đứng quay người sang  bên 
- ĐT bật: Bật nhảy tại chỗ 
* Hồi tĩnh : Trẻ đi lại nhẹ  nhàng quanh sàn tập	
( Trẻ tập kết hợp với vòng và nhạc bài hát Em đi qua ngã tư đường phố )

	

	3
	

Chơi - tập có chủ định
	Tuần 1
	Ngày 17/3
PTTC
Bé tập bò theo đường ngoằn ngoèo
	Ngày 18/ 3
PTNT
Bé nhận biết tập nói xe đạp

	Ngày 19/ 3
PTNN
Đọc thơ: Xe đạp
	Ngày 20/ 3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dạy hát: Đi xe đạp 

	Ngày 21/ 3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nặn bánh xe
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 24/ 3
PTTC
Trường chui qua cổng 
	Ngày 25/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
VĐ bài hát: Lái ô tô
	Ngày 26/3
PTNT
Bé nhận biết tập nói xe máy 

	Ngày 27/3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
An toàn khi ngồi trên xe máy
	Ngày 28/ 3
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Tô màu xa máy
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 31/3
PTTC
Nhún bật tại chỗ

	Ngày 1/4
PTNT
Nhận biết tập nói “ Xe ô tô”
	Ngày 2/4
PTNT
Nhận biết vị trí phía trước- phía sau của bản thân trẻ
	Ngày 3/4
PTNN
Truyện xe lu và xe ca
	Ngày 4/4
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Dán hình ô tô tải
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 7/4
PTTC
Bật qua vạch kẻ
	Ngày 8/4
PTNT
Bé nhận biết tập nói máy bay

	Ngày 9/4
PTNT
NB số lượng một và nhiều
	Ngày 10/4
PTNN
Thơ: Em đi máy bay


	Ngày 11/4
PTTC-KNXH
và thẩm mỹ
Nghe hát: Anh phi công ơi
	

	4
	Chơi  - tập ngoài trời
	Tuần 1
	Ngày 17/3
- Quan sát bầu trời
- TCVĐ: Trườn chui qua cổng
- Chơi tự do
	Ngày 18/3
- Lau lá cây
- TCVĐ: Thi bật cao
- Chơi tự do
	Ngày 19/3
- Quan sát đường phố
- TCVĐ: Nhảy qua suối
- Chơi tự do
	Ngày 20/3
- Quan sát nhà để xe
- TCVĐ: Lộn cầu vồng
- Chơi tự do
	Ngày 21/3
- Quan sát đường phố
- Trò chơi: Bật cao
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 24/ 3
- Vẽ trên sân
- Trò chơi: Bò theo đường ngoằn ngoèo
- Chơi tự do
	Ngày 25/ 3
- Quan sát xe máy
- TCVĐ: Nhún bật tại chỗ
- Chơi tự do
	Ngày 26/ 3
- Nghe đọc truyện “ Thỏ con đi học”
- TCVĐ: Cáo và thỏ
- Chơi tự do
	Ngày 27/ 3
- Quan sát cây su hào
- TCVĐ : Xi bô khoai
- Chơi tự do
	Ngày 28/ 3
- Hát “ Đèn giao thông
- TCVĐ: Lái ô tô
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 31/3
- ghép tranh ô tô
- TCVĐ: Ô tô qua hầm
- Chơi tự do
	Ngày 1/4
- Quan sát đu quay
- TCVĐ: Nhảy sóng
- Chơi tự do
	Ngày 2/4
- QS tranh giáo dục lễ giáo của lớp 4C2
- Trò chơi: Rồng rắn
- Chơi tự do
	Ngày 3/4
- Quan sát ô tô đi trên đường
- TCVĐ: Làm tàu hỏa
- Chơi tự do
	Ngày 4/4
- Quan sát thời tiết
- TCVĐ: Nhảy qua vạch kẻ
- Chơi tự do
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 7/4
- Nghe đọc chuyện về chủ đề
- Trò chơi: Bò theo đường ngoằn ngoèo
- Chơi tự do

	Ngày 8/4
- Quan sát mô hình máy bay
- TCVĐ: Nhún bật tại chỗ
- Chơi tự do
	Ngày 9/4
- Chơi ghép hình PTGT
- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do
	Ngày 10/4
- Quan sát cầu trượt
- TCVĐ: Ô tô và hcim sẻ
- Chơi tự do
	Ngày 11/4
- Vẽ trên sân
 - TCVĐ: Lái ô tô
- Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Mời cơm trước khi ăn
- Tập xin cơm khi ăn hết cơm,trẻ biết nhặt cơm vãi vào đĩa,trẻ tự xúc cơm ăn
- Lấy gối trước và sau khi ngủ dậy
- Ngủ ngoan không nói chuyện, ngủ giấc sâu
- Trẻ tự xúc cơm khi ăn cơm
- Sử dụng các từ xin cơm, mời cơm

	


	6
	Chơi – tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 1
	Ngày 17/3
- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu và gọi cô khi đi vệ sinh
- TC " Soi gương"
	Ngày 18/3
TC " nghe âm thanh đoán tên PTGT "
	Ngày 19/3
Nghe kể truyện: Chiếc xe đạp màu xanh
	Ngày 20/3
Em đi qua ngã tư đường phố
	Ngày 21/3
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 2
	Ngày 24/ 3
- Trò chuyện về nề nếp trong gờ ăn cơm
- Giải câu đố vè PTGT
	Ngày 25/ 3
Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu và gọi cô khi đi vệ sinh
	Ngày 26/ 3
Trò chuyện , hướng dẫn trẻ tự xúc cơm khi ăn cơm
	Ngày 27/ 3
TC : Hãy đọc theo cô giáo
	Ngày 28/ 3
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 3
	Ngày 31/3
TC “ Ô tô chuyển hàng”
	Ngày 1/4
- Đọc thơ” Xe chữa cháy”
- Chơi: bác lái xe vui tính
	Ngày 2/4
TC «  Nghe âm thanh đoán tên PTGT »
	Ngày 3/4
TC “ Hãy đọc theo cô giáo”

	Ngày 4/4
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	

	
	
	Tuần 4
	Ngày 7/4
-TC” Hãy làm theo yêu cầu của cô giáo”
-Hát em tập lái ô tô
	Ngày 8/4
Nghe kể truyện” Lần đầu tớ đi máy bay”
	Ngày 9/4
Bé làm gì khi mắc lỗi hoặc được nhận quà
	Ngày 10/4
Xem tranh ảnh về PTGT
	Ngày 11/4
- Liên hoan văn nghệ
- Nêu gương, phát bé ngoan.
	



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHƠI TẬP THEO Ý THÍCH:

	Khu vực chơi
	Mục đích – yêu cầu
	Nội dung chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	Tuần 1
	Tuần 2
	Tuần 3
	Tuần 4

	1. Thao tác vai
	- Trẻ biết bế em bé búp bê đúng cách: Bế nhẹ nhàng, không quăng ném, không để em bé nằm xuống đất
- Biết vỗ về, thân thiện ,..với em bé
	· Bế em bé

	- Búp bê, giường búp bê
- Một số đồ chơi em bé búp bê
	x
	x
	
	

	
	-  Trẻ biết sử dụng nồi, bếp, thìa nấu bột cho em bé
	· Nấu bột cho em bé
	- Bếp, nồi, thìa, bát
- Một số loai thực phẩm: Tôm, cua, trứng,...
	
	
	x
	x

	
	-  Biết thể hiện một số hành vi xã hội đơn giản qua trò chơi giả bộ (soi gương, nghe điện thoại...)dưới sự hướng dẫn của cô
	· Bé soi gương
	- Gương, điện thoại

	
	
	x
	x

	2. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi


	- Trẻ nhận biết tên và một số đặc điểm nổi bật của những PTGT quen thuộc
	- Bé chơi sắp xếp PTGT trên phố

	-Sa bàn PTGT
- Một số PTGT nhựa, gỗ: Ô tô, xe máy, xe đạp,...
	x
	x
	
	

	
	- Trẻ ghép đúng tranh, đúng hình về ô tô, máy bay
	- Phân loại PTGT

	- Tranh ảnh PTGT
- Bảng chơi
	

	x

	

	x


	
	Biết chắp ghép  hình đã cắt rời thành 1 bức hình PTGT hoàn chỉnh
	- Ghép hình, ghép tranh PTGT
	- Các mảnh tranh PTGT rời
- Bảng gai dính
	
	x
	x
	

	
	- Trẻ nhận biết được màu xanh - đỏ
	- Nhận biết PTGT màu xanh-đỏ
	- Tranh lô tô PTGT
- Bảng chơi
	
	
	x
	x

	
	- Trẻ biết cách xếp chồng, xếp cạnh thành bến xe, bến tàu, sân bay
	- Xe về bến
	- Một số PTGT
- Một số đồ dùng: ghạch, ống nhựa,...
	
	
	x
	x

	
	-Trẻ biết phận loại PTGT to – nhỏ
	- Phân loại PTGT
	- Tranh lô tô PTGT
- Bảng chơi gai dính
	x
	x
	
	

	
	- Trẻ nhận số lượng 1- nhiều
	- Nhận biết số lượng 1-nhiều
	- Tranh ảnh, PTGT bằng nhựa,…
	x
	
	
	

	3. Nghệ thuật
	- Trẻ thích tô màu. Biết cầm bút đúng cách, tô màu đẹp không chờm ra ngoài.
	- Tô màu PTGT : xe đạp ô tô, tàu thủy, máy bay…
	- Tranh rỗng một số PTGT

	x
	x
	x
	x

	
	- Trẻ biết vẽ bánh xe, xếp dán ô tô
	- Làm xe đạp, ô tô, tàu thủy, máy bay bằng lõi giấy, vỏ hộp, hộp nhựa.
- Vẽ bánh xe,xếp dán ô tô
	- Vỏ hộp, lõi giấy, bìa cát tông....
- Sáp màu, giấy A4
	x
	
	
	x

	
	- Trẻ biết chơi với đất nặn. thực hiện các thao tác nặn xoay tròn,lăn dài,ấn bẹt,véo đất  
	· Nặn bánh xe
	- Đất nặn, khăn lau, keo dán, giấy màu....
	
	
	x
	

	
	- Trẻ biết phết keo và dán hình ô tô tải theo mẫu
	· Dán hình ô tô tải
	- Giấy màu hình chữ nhật, hình tròn 
- Giấy A4, keo dán
	x
	x
	
	x

	
	-  Biết hát, vận động theo một vài bài hát/ bản nhạc quen thuộc.
	· Hát, vận động các bài hát trong chủ đề.

	- Dụng cụ ậm nhạc
- Nhạc một số bài hát trong chủ đề
	
	x
	x
	

	
	- Trẻ biết cách cầm sách, giở sách, giữ gìn sách.
	- Xem sách truyện, tranh ảnh và đọc thơ về PTGT
	- Sách truyện về chủ đề
- Tranh truyện trong chủ đề
- Tranh ảnh về bài ca dao có nội dung về PTGT
	
	x
	
	

	
	Đọc được bài thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	- Đọc thơ về PTGT
	
	
	
	
	x

	
	- Trẻ hiểu nội dung truyện ngắn đơn giản
	- Nghe đọc ruyện ngắn
	- Một số truyện ngắn về PTGT 
	
	x
	x
	

	4. Vận động
	- Trẻ biết cách chơi bật qua vạch kẻ  
	- Bật qua vạch kẻ
	- Vạch kẻ
	
	x
	
	

	
	- Chơi trò chơi bật qua các vòng
	- Bật qua các vòng
	- Vòng thể dục
	
	x
	
	

	
	- Chơi trò chơi trườn chui qua cổng

	
- Trườn chui qua cổng
	- Cổng thể dục, sắc xô
	
	
	
	x

	
	- Chơi trò chơi bò theo đường ngoằn ngoèo
	- Kéo xe
	- Một số PTGT
	
	
	x
	x
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